CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi
: HỘI ĐỒNG CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN Ở CẤP TRƯỜNG.
          1. Tôi ghi tên dưới đây:

	Số
TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

	1
	Nguyễn Thị 
Mỹ Na
	19/04/1982
	Trường THCS 
Nguyễn Văn Tiệp
	Giáo viên dạy lớp
	ĐHSP Ngữ Văn
	100%


          2. Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến:
 :“Sử dụng thiết bị dạy học tự làm cho các tiết ôn tập Ngữ văn 9”.
3. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến) 
: Nguyễn Thị Mỹ Na, Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp.
4. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến
: Giáo dục


5. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 01/10/2022

6. Mô tả bản chất của sáng kiến
:



6.1. Tình trạng của giải pháp đã biết:
a) Mô tả đầy đủ, chi tiết tình trạng kỹ thuật hoặc phương pháp tổ chức sản xuất, công tác, tác nghiệp hiện tại (thường làm) trước khi thực hiện những giải pháp mới (mô tả chi tiết các bước/qui trình thực hiện nhiệm vụ).

Thiết bị dạy học là một trong những đồ dùng trực quan vô cùng cần thiết. Song đối với bộ môn Ngữ văn các thiết bị dạy học được cấp về nhất là các thiết bị phục vụ cho môn ngữ văn lớp 9 rất ít song hầu như chỉ dành cho phân môn Văn học mà không có thiết bị dành cho các tiết ôn tập tiếng Việt. Mặt khác, người giáo viên dạy các tiết Tiếng Việt nhất là các tiết ôn tập phải chuẩn bị bảng phụ rất vất vả. Vì thế hầu hết là dạy tiếng Việt là để hình thành kiến thức lý thuyết và biết vận dụng vào thực hành bài tập sách giáo khoa là được. Sau một thời gian ngắn các em lại quên ngay không còn nhớ gì cả. 

            b) Nêu, phân tích rõ những ưu, nhược điểm, thuận lợi, khó khăn của giải pháp kỹ thuật hoặc giải pháp tổ chức sản xuất, công tác, tác nghiệp hiện đang được áp dụng tại cơ quan, đơn vị hoặc trong lĩnh vực công tác mình đảm nhiệm và phân tích nguyên nhân dẫn đến tình hình đó.

      Các kiến thức tiếng Việt ở lớp 9 rất quan trọng, trong đó không chỉ có các kiến thức mới học ở lớp 9 mà còn các kiến thức đã học ở các lớp trước. Khi dạy các tiết ôn tập tiếng Việt học sinh khó hình dung được, chủ yếu là việc ghi nhớ máy móc bằng cách học thuộc lòng. Vì thế học sinh sẽ không có hứng thú học tập. Việc sử dụng đồ dùng dạy học tự làm vào dạy các tiết ôn tập đem lại nhiều điều hữu ích cho giáo viên và học sinh. Tiết kiệm thời gian và công sức tổ chức các công việc phụ trong lớp, dành nhiều thời gian cho các hoạt động dạy và học, thực hiện có hiệu quả mục tiêu bài học.

           6.2. Nội dung của giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: 

a) Mục đích của giải pháp;

      Nhằm thực hiện tốt tinh thần chủ trương đường lối của Đảng hiện nay về dạy học phát huy tối đa khả năng tích cực, sáng tạo của học sinh, giúp các em chủ động khai thác, nắm bắt kiến thức nhanh chóng, ghi nhớ lâu dài: từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng rồi đến thực tiễn. Đây là con đường ghi nhớ ngắn nhất và cũng hiệu quả nhất. Bởi lẽ “Người giáo viên tồi chỉ truyền đạt chân lí, người giáo viên giỏi dạy cách tìm ra chân lí” – Nhà giáo dục người Đức Disterverg khẳng định. Việc áp dụng đồ dùng trực quan sẽ giúp con đường tìm ra chân lí ấy ngắn hơn, hiện rõ hơn.

          b) Tính mới của giải pháp (đối với giải pháp mới hoàn toàn) hoặc những điểm khác biệt, tỉnh mới của các giải pháp so với các giải pháp đã biết (đối với các giải pháp có sự cải tiến đối với các giải pháp đã có).
         6.2.1. Biện pháp:         

                Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới

      Giáo viên dùng sơ đồ dẫn dắt học sinh hướng vào bài mới.

               Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh hình thành
      Giáo viên sử dụng phương pháp suy nghĩ cá nhân và phát biểu. Vì đây là phần đã có trong sách giáo khoa, học sinh đã chuẩn bị trước. Giáo viên kết hợp sử dụng các ví dụ minh họa để giúp cho tiết học sinh động hơn. 

                Hoạt động 3: Luyện tập

       Giáo viên kết hợp nhiều phương pháp khác nhau như đàm thoại, thảo luận nhóm, cặp đôi chia sẻ, trình bày,…

               Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh củng cố kiến thức.

      Giáo viên nêu câu hỏi, học sinh trả lời. Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng thực hiện sơ đồ trống đã được chuẩn bị từ trước. 

      6.2.2 Những tiết dạy ôn tập có sử dụng thiết bị dạy học tự làm:

  * Tiết 45 -Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,...trau dồi vốn từ).

       Sau khi cho học sinh nhắc lại các cách phát triển từ vựng, giáo viên cho học sinh lên bảng thực hiện sắp xếp thành sơ đồ hoàn chỉnh:

     Các nhóm học sinh thi đua với nhau để hoàn thành sơ đồ Các cách phát triển từ vựng theo thứ tự hợp lý.
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* Tiết 48, 49- Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, từ tượng hình,... một số phép tu từ từ vựng).

      Trong nội dung ôn tập về các phép tu từ từ vựng, sau khi cho học sinh nhắc lại các khái niệm, giáo viên sẽ hướng dẫn các em hoàn thành sơ đồ hệ thống:

            Bằng phương pháp hỏi đáp của giáo viên hoặc giữa các nhóm học sinh với nhau, học sinh tái hiện lại kiến thức Các phép tu từ vựng qua sơ đồ trống.
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              * Tiết 128,129- Ôn tập tiếng Việt.

      Bằng phương pháp hỏi đáp của giáo viên hoặc giữa các nhóm học sinh với nhau, học sinh tái hiện lại kiến thức Liên kết câu và liên kết đoạn qua sơ đồ trống.
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               *  Tiết 146,147- Tổng kết về ngữ pháp.


     Bài này trước khi dạy giáo viên sắp xếp xáo trộn các từ loại sau đó cho 2 nhóm lên sắp xếp lại các từ loại theo sơ đồ từ loại hợp lý. Từ đó giúp cho học sinh khắc sâu kiến thức về từ loại tiếng việt hơn.
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                 * Tiết 151,152- Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

                  Bằng phương pháp hỏi đáp của giáo viên hoặc giữa các nhóm học sinh với nhau, học sinh tái hiện lại kiến thức cũ qua các sơ đồ trống về Thành phần câu.
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c) Ưu, nhược, điểm của giải pháp mới: Trình bày rõ những ưu điểm và nhược điểm (nếu có) của giải pháp mới.

* Ưu điểm: 

  - Giáo viên có thể tổ chức các hoạt động hình thành kiến thức mới hay củng cố kiến thức đã học một cách dễ dàng, ít tốn thời gian. Nội dung trọng tâm của bài học được truyền tải đầy đủ, rõ ràng, cô đọng. Giáo viên có thể tăng cường cho các hoạt động thực hành, vận dụng các kiến thức này vào tình huống cụ thể. Tiết dạy trở nên nhẹ nhàng, sinh động.

  - Học sinh hứng thú học tập, khắc phục lối ghi nhớ máy móc, phát triển trí tuệ, góp phần giáo dục nhân cách. Bởi lẽ các em được trực tiếp tham gia xây dựng bài học sẽ tự tin hơn trước tập thể, khẳng định khả năng sáng tạo của mỗi em. 

 - Tạo được mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh và học sinh.

* Nhược điểm: Giáo viên cần chuẩn bị dự kiến trước những phần trình bày của học sinh để thực hiện vào sơ đồ.

7. Khả năng áp dụng của giải pháp: 

                Sáng kiến đã được áp dụng thực nghiệm tại đơn vị. Các giải pháp được vận dụng có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
               Sáng kiến có thể áp dụng với nhiều đối tượng học sinh, vừa sức học sinh, tạo thêm hứng thú và đam mê cho các em đối với môn học. Vận dụng sáng kiến sẽ góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học Ngữ văn.

               Sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi cho tất cả giáo viên Ngữ văn của các trường THCS trong và ngoài huyện.

8. Hiệu quả, lơi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp: theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã áp dụng sáng kiến (nếu có); và theo ý kiến của tác giả sáng kiến.
     Năm 2019- 2020 khi chưa áp dụng sáng kiến này, lớp học thường trầm lắng, đơn điệu, cụ thể:

     Lớp 9A1: 12/30 học sinh phát biểu xây dựng bài, tỉ lệ 40.0 %

     Lớp 9A3: 9/30 học sinh phát biểu xây dựng bài, tỉ lệ 30.0 %.

     Chất lượng bộ môn trong năm học 2019 – 2020 như sau:

	Giỏi (Tỉ lệ %)
	Khá (Tỉ lệ %)
	Trung bình (Tỉ lệ %)
	Yếu (Tỉ lệ %)

	
	
	
	


   Qua cách sử dụng các sơ đồ trên, giáo viên dễ dàng giúp các em nắm chắc các đơn vị kiến thức tiếng Việt một cách đầy đủ, có hệ thống, bồi dưỡng lòng say mê, yêu thích bộ môn ở các em học sinh. Mặt khác thông qua các sơ đồ, người giáo viên còn có thể rèn cho các em nhiều kĩ năng sống cần thiết như: kĩ năng giao tiếp, tự tin trước tập thể khi lên bảng trình bày sơ đồ, kĩ năng ứng phó với tình huống. Tôi đã khơi dậy được tinh thần tự học ở các em. Trong đó số lượng học sinh lười học, lười phát biểu xây dựng bài giảm dần. Đó cũng là cơ sở góp phần đưa chất lượng bộ môn của tôi trong những năm qua rất ổn định và tăng lên theo từng năm. Kết quả khảo sát tỉ lệ học sinh học tập tích cực bộ môn khá khả quan. Cụ thể như sau:
	Năm học
	Lớp
	Số học sinh phát biểu
	Tỉ lệ (%)

	2020 – 2021
	9A1
	18 / 30 học sinh
	60.0

	
	9A3
	15 / 30 học sinh
	50.0

	2021– 2022
	9A1
	22 / 36 học sinh
	61.1

	
	9A3
	20 / 38 học sinh
	52.6


      Khi đưa vào sử dụng thiết bị này hầu hết học sinh nắm vững kiến thức của bài học, góp phần nâng cao chất lượng bộ môn trong những năm qua từ Sơ đồ dạy các tiết ôn tập. Cụ thể là:

	Năm học
	Giỏi 

(Tỉ lệ %)
	Khá

 (Tỉ lệ %)
	TB

 (Tỉ lệ %)
	Yếu 

(Tỉ lệ %)

	2020 – 2021
	11.1 %
	48.2%
	40.7 %
	0.0%

	2021 – 2022
	27 %
	39.2%
	33.8%
	0.0%


            9. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có);


10. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến;
              - Giáo viên cần nhiệt tình với học sinh, đặc biệt là những học sinh năng lực tiếp thu kiến thức còn chậm.

             - Học sinh cần tích cực tham gia những hoạt động mà giáo viên tổ chức. 



11. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả;
             - Giáo viên có thể tận dụng thời gian để thực hiện những hoạt động rèn luyện năng lực khác cho người học.

             - Học sinh khắc sâu kiến thức áp dụng vào việc phát triển năng lực thay vì học thuộc lòng một cách máy móc.



12. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có);


 - Giáo viên giảng dạy trên lớp đỡ mất thời gian. Nội dung trọng tâm của bài học được truyền tải đầy đủ, rõ ràng, cô đọng. Giáo viên có thể tăng cường cho các hoạt động thực hành, vận dụng các kiến thức này vào tình huống cụ thể. Tiết dạy trở nên nhẹ nhàng, sinh động.

 - Học sinh hứng thú học tập, khắc phục lối ghi nhớ máy móc, phát triển trí tuệ, góp phần giáo dục nhân cách. Bởi lẽ các em được trực tiếp tham gia xây dựng bài học sẽ tự tin hơn trước tập thể, khẳng định khả năng sáng tạo của mỗi em. 

- Tạo được mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh và học sinh.



13. Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có);
	Số
TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Nội dung công việc hỗ trợ

	1
	 Nguyễn Thị Mỹ Na
	19/04/1982
	Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp
	Giáo viên
	ĐHSP Ngữ Văn
	Giáo viên dạy lớp


              Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	Tân Hồng, ngày 02 tháng 04  năm 2024
                NGƯỜI NỘP ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Mỹ Na


9.2 %





27.8 %





59.3 %





3.7 %








�	Tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến.


�	Tên của sáng kiến.


�	Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến


�	Điện từ, viễn thông, tự động hóa, công nghệ thông tin, nông lâm ngư nghiệp và môi trường, cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải, dịch vụ (ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế...), khác...


�	Cần nêu rõ các nội dung theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 của Thông tư số 18/2013/TT- BKHCN của 





6

